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1 51001543 ĐỖ THỊ THUỲ ANH 08/05/2004 Nữ 2 22,45

2 45002574 HUỲNH THỊ LAN ANH 16/11/2005 Nữ 2 22,90

3 02043646 VŨ THỊ THÙY ANH 16/05/2005 Nữ 3 22,00

4 64006310 HUỲNH KIM ẢNH 18/04/2005 Nữ 2 22,00

5 02034155 LÊ PHƯỚC BẢO ẤN 20/12/2005 Nam 2 21,80

6 50004012 VÕ NGUYỆT HẰNG 26/06/2005 Nữ 2 21,90

7 60000117 PHẠM GIA HÂN 12/10/2005 Nữ 2 22,70

8 55002613 PHẠM TRƯƠNG BẢO HÂN 20/08/2005 Nữ 3 21,95

9 02057581 TỐNG THỊ HIỀN 19/09/2005 Nữ 3 23,00

10 60003215 LƯU QUỐC HUY 11/01/2005 Nam 1 22,00

11 02047913 LÊ THỊ CẨM HƯƠNG 26/10/2002 Nữ 3 22,35

12 42012299 TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 30/09/2005 Nữ 2 23,96

13 50004632 NGUYỄN QUANG KHÁNH 25/03/2005 Nam 2 22,10

14 02044977 NGUYỄN THỊ LINH 15/02/2005 Nữ 3 23,75

15 48014650 NGUYỄN THỊ THANH MAI 21/07/2005 Nữ 2 21,95

16 41009370 VÕ NGỌC KHÁNH MAI 02/09/2005 Nữ 2 21,80

17 44003822 VŨ TRẦN HOÀNG MY 16/07/2005 Nữ 2 21,95

18 35006031 NGUYỄN BÙI Ý MỸ 20/01/2005 Nữ 2 23,43

19 49010103 HÀ NGUYỄN BẢO NGỌC 21/03/2005 Nữ 2NT 22,20

20 02076643 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 06/04/2005 Nam 2 22,10

21 41000094 TRỊNH THỊ YẾN NHI 13/03/2005 Nữ 1 21,90

22 61003489 ĐỖ ĐẠT PHÚ 09/11/2005 Nam 2 22,85

23 02048458 NGUYỄN NGỌC PHỤNG 15/06/2005 Nữ 3 23,95

24 63002192 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG 22/10/2005 Nữ 2NT 23,28

25 56009882 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 23/06/2002 Nữ 3 22,65

26 58003329 KIÊN NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 10/11/2005 Nữ 06a 1 21,80

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  PHẠM NGỌC THẠCH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Mã ngành: 7720401TQ (Toàn quốc)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN NĂM 2023
Ngành: DINH DƯỠNG

(Đính kèm theo Quyết định số: 20 /QĐ-HĐTS ngày 23 tháng 8 năm 2023
của Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
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27 49000205 NGÂN CHÍ THIỆN 16/10/2005 Nam 2NT 23,05

28 02075908 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 04/09/2005 Nữ 2 22,50

29 48028908 LÊ QUỲNH PHƯƠNG TRINH 29/05/2005 Nữ 2 22,94

30 46001737 ĐẶNG PHƯƠNG MINH TUYẾT 16/12/2005 Nữ 2 22,25

31 46003611 PHAN THỊ HỒNG TƯƠI 01/06/2005 Nữ 2NT 22,05

32 02011507 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG UYÊN 15/02/2005 Nữ 3 22,80

33 02015442 NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VI 17/11/2005 Nữ 3 22,00

Ấn định danh sách này gồm có 33 thí sinh trúng tuyển./.

Ghi chú: Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 30, trong đó điểm ưu tiên được xác định 
theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2023 của 
Trường.
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